
STT Số CCHN Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ (ân

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực xin cấp

Hạng lĩnh 

vực xin cấp

Đơn vị công 

tác

Thời gian 

kinh 

nghiệm

Kết quả đánh giá hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

2 SOT-00075421 NGUYỄN HỮU THỰC 24/9/1985 094085010983

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH TM 

Dịch vụ xây 

dựng Đại An

06 năm Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III

Định giá xây dựng. III

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

086079015366

094078009033

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

Trung cấp 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

4 SOT-00075416 TRƯƠNG HỒNG QUỐC 26/8/1978

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

SOT-00121286

3 SOT-00075418 PHAN THỊ MỘNG THU 08/11/1981

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

1 ĐỖ HOÀNG ANH 01/01/1982 094082009616

Phụ lục Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đủ điều kiện/không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

(Đợt 02/2025)

Không đủ điều kiện (đính 

kèm theo Công văn số 

1225/SXD-QLCL ngày 

09/6/2025)

06 năm

21 năm

20 năm



Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

9 SOT-00075423 LÊ TỐ HÀ 15/8/1984 094084015565

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH TM 

Dịch vụ xây 

dựng Đại An

06 năm Đủ điều kiện.

083075009311

092089005186

094080014874

094194008566

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

5 SOT-00075414 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 30/4/1975

SOT-001016286 TRẦN XUÂN THUỶ 25/9/1989

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

SOT-000754157 LÝ NHÂN 12/02/1980

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình thuỷ

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

8 SOT-00121285 THẠCH THỊ SÔ ĐA 13/01/1994

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

29 năm

13 năm

13 năm

04 năm



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

13 SOT-00010306 VƯƠNG QUANG SANG 20/12/1978 092078012866

Kỹ sư điện 

khí hoá và 

cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình - hệ 

thống điện.
III

Trung tâm 

Khuyến công 

và Tư vấn 

phát triển 

công nghiệp 

Sóc Trăng

20 năm Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Thiết kế kết cấu công trình. III Đủ điều kiện.

15 SOT-00015266 HUỲNH TUẤN ĐẠT 03/02/1991 094091000329

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Trung tâm 

Kiểm định 

chất lượng xây 

dựng

10 năm Đủ điều kiện.

16 SOT-00079532 LÊ HƯNG PHÚ 10/4/1980 092080000537

Kỹ sư xây 

dựng (Trắc 

Địa)

Khảo sát địa hình. III Ban QLDA 1 10 năm Đủ điều kiện.

094092016419

094085016474

094090017535

094082017632

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

12 SOT-00075420 ĐẶNG TẤN ĐẠT 07/9/1990

10 SOT-00075423 LÊ QUỐC KHANH 17/8/1992

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

11 SOT-00017522 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 11/12/1985

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Kế Sách

14 TRƯƠNG BẢO AN 16/7/1982

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

HIHD

07 năm

08 năm

08 năm

18 năm



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

18 SOT-00029538 PHAN THANH HOÀ 26/9/1985 091085019162

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Hưng 

Nhất Phát

17 năm Đủ điều kiện.

Khảo sát địa hình. III Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. III Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II Đủ điều kiện.

Khảo sát địa hình. II Đủ điều kiện.

Thiết kế kết cấu công trình. II Đủ điều kiện.

Định giá xây dựng. II Đủ điều kiện.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II Đủ điều kiện.

21 LÊ DUY PHÚC 23/02/1983 094083017324

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Định giá xây dựng. III

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

Sông Tiền

Đủ điều kiện.

094200009962

094089015007

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Xây dựng 

Trang Thuận 

Phát

17 TRƯƠNG BẢO VIỆT 20/12/2000

19 SOT-000198094 VÕ THÀNH ĐẠT 20/3/1989

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

Sông Tiền

04 năm

20 SOT-00104254 NGUYỄN NGHĨA THÔNG 30/7/1968 083068009429
Kỹ sư xây 

dựng

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

Sông Tiền

02 năm

26 năm



22 SOT-00100004 ĐINH KIM LUÂN 01/01/1985 094085001827

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Xây dựng 

Trang Thuận 

Phát

Đủ điều kiện.

23 SOT-00088200 NGÔ VĂN LƯỢM 11/01/1983 086083005705

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II

Công ty 

TNHH Đại 

Toàn Phát

18 năm Đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Định giá xây dựng. III

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

và Kiểm định 

xây dựng Hiệp 

Hoà Phát

24 SOT-00086168
NGUYỄN QUANG 

TRUNG
08/4/1967 079067035865

Không đủ điều kiện (đính 

kèm theo Công văn số 

1226/SXD-QLCL ngày 

09/6/2025)

13 năm
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